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CV  :  Hệ số biến thiên 

F-AAS   :   Flame atomic absorption spectrometry - 

Phổ hấp thu nguyên tử ngọn lửa 

GF-AAS : Graphite furnace atomic absorption spectrometry - 

Phổ hấp thu nguyên tử lò graphite 

ICP-OES :  Inductively coupled plasma optical emission 

spectrometry - Quang phổ phát xạ ghép cặp 

cao tần cảm ứng 

IS  :   Internal standard - Nội chuẩn. 

LOD       :  Limit of detection - Giới hạn phát hiện.  

LOQ :  Limit of quantitation - Giới hạn định lượng 

QCVN /BTNMT :  Quy chuẩn Việt Nam/ Bộ tài nguyên môi trường 

Rec :  Recovery - Hiệu suất thu hồi. 

RSD :  Độ lệch chuẩn tương đối 

SE :  Sai số chuẩn. 

TCVN :  Tiêu chuẩn Việt Nam 

TNHH MTV :  Trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

VGA :  vapor generation accessory 
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